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I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) 

Câu 1: Dãy núi là ranh giới tự nhiên giữa châu Âu với Châu Á là: 

A. An pơ              B. Uran C. Các -pat                 D. Apenin 

Câu 2: Đại bộ phận lãnh thổ châu Âu có khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu:                    

         A. Hàn đới           B. Xích đạo                   C. Nhiệt đới gió mùa D. Ôn đới hải dương 

Câu 3: Nguyên nhân làm cho các nước ven biển Tây Âu có khí hậu ấm và ẩm hơn các nước cũng vĩ 

độ là do gió tây ôn đới và: 

         A. Dòng hải lưu nóng bắc Đại Tây Dương              B. Địa hình chủ yếu là đồi núi 

         C. Nằm trong đới khí hậu nhiệt đới                          D. Có nhiều rừng lá rộng 

Câu 4: Nước nào không có khí hậu ôn đới hải dương? 

         A. Anh                B. Ai- len                      C. Pháp                        D. Hung-ga-ri                    

Câu 5: Đâu không phải là đặc điểm dân cư châu Âu? 

         A. Dân số trẻ                                             B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp 

         C. Dân số gia tăng chủ yếu là do nhập cư. D. Lao động có trình độ khoa học kỹ thuật cao  

Câu 6: Đâu không phải là đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở châu Âu ? 

         A. Quy mô thường không lớn          

         B. Tổ chức theo hộ gia đình hoặc trang trại 

         C. Tỉ trọng chăn nuôi cao hơn trồng trọt 

         D. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, lạc hậu                  

Câu 7: Đâu là ngành kinh tế phát triển nhất ở châu Âu? 

         A. Dịch vụ         B. Nông nghiệp      C. Công nghiệp            D. Lâm nghiệp 

Câu 8: Đặc điểm sông ngòi môi trường địa trung hải là: 

A. Sông nhiều nước quanh năm B. Sông ngắn và dốc 

C. Sông nhiều nước mùa hạ D. Sông bị đóng băng mùa đông 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. ( 2,5 điểm) Nêu đặc điểm chung về 3 ngành kinh tế chính của châu Âu? Giải thích tại sao 

ngành nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao? 

Câu 2. (1 điểm) Cho biểu đồ sau hãy: 

- Phân tích đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa trên biểu đồ? 

- Cho biết biểu đồ thể hiện khí hậu của kiểu môi trường nào ở 

châu Âu? 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. (2,5 điểm) Cho bảng số liệu sau: vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân 

theo khu vực kinh tế của Pháp và Ucraina năm 2000 (Đơn vị %), nhận xét biểu đồ? 

 

Tên nước Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%) 

Nông lâm ngư nghiệp Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ 

Pháp 3,0 26,1 70,9 

U-crai-na 14,0 38,5 47,5 

(Nguồn: SGK Địa lý 8, NXB Giáo dục, 2014)  

----------------------------------HẾT------------------------------- 
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Câu Đáp án Biểu điểm 

I. Trắc nghiệm 

  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C D A D A D A B 
 

Mỗi đáp án 

đúng được 0,5 

điểm 

II. Tự luận 

Câu 1 * Đặc điểm nền nông nghiệp ở Châu Âu  

-Hình thức tổ chức sản xuất hộ gia đình và trang trại  

-Qui mô sản xuất không lớn  

-Nền nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả cao. 

0,75 

* Sự phát triển nền công nghiệp Châu Âu  

-Nền công nghiệp châu Âu phát triển rất sớm, hiện đại có nhiều 

sản phẩm nổi tiếng và chất lượng cao.  

-Các vùng công nghiệp truyền thống đang gặp khó khăn đòi hỏi 

phải thay đổi công nghệ  

-Nhiều nghành công nghiệp hiện đại đang phát triển trong các 

trung tâm công nghiệp cao  

0,75 

* Dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng và là nguồn thu ngoại tệ lớn 

của các nước Châu Âu 

0,25 



*Nông nghiệp châu Âu đạt hiệu quả cao do: 

-Trình độ thâm canh cao 

-Áp dụng máy móc, tiến bộ kỹ thuật 

- Gắn chặt với công nghiệp chế biến 

0,75 

Câu 2 -Nhiệt độ cao nhất tháng 7, 18
0
c thấp nhất tháng 1, 8

0
c mùa đông 

không lạnh lắm, mùa hạ mát mẻ. 

-Mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 mưa nhiều và đều 

quanh năm 

0,5 

-Như vậy biểu đồ trên thuộc kiểu môi trường ôn đới hải dương. 0,5 

Câu 3 *Vẽ biểu đồ: 

-Vẽ đúng dạng biểu đồ 

-Đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, ký hiệu (thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm) 

1 

*Nhận xét: 

-Nhìn chung :Tỉ trọng  ngành dịch vụ của cả 2 nước đều cao Pháp 

70,9%; Ucraina 47,5% trong khi nông lâm, ngư nghiệp tỉ trọng 

thấp nhất: Pháp  3%; Ucraina 14%. 

-Tỉ trọng khu vực dịch vụ ở pháp cao hơn Ucraina Pháp 70,9%; 

Ucraina 47,5% 

-Qua đó có thể thấy pháp có trình độ phát triển kinh tế cao hơn 

Ucraina. 

 

1,5 
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Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổ   điểm 

Vận dụng thấp Vận dụng cao 

TL TN TL TN TL TN TL TN  

Vị trí địa lý và 1 

số đặc điểm tự 

nhiên châu Âu 

 Trình bày 

được các 

đặc điểm  vị 

trí địa lý, 

điều kiện tự 

nhiên của 

Châu Âu 

 Giải thích 

được đặc 

điểm về khí 

hậu của 

Châu Âu 

     

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ:% 

 Số câu:2 

Số điểm:1 

Tỷ lệ:67% 

 Số câu:1 

Số điểm:0,5 

Tỷ lệ:33% 

    Số câu:3 

Số điểm:1,5 

Tỷ lệ:100% 

Các kiểu môi 

trường ở châu 

Âu 

 Trình bày 

được đặc 

điểm khí 

hậu và sông 

ngòi của 1 

số kiểu môi 

trường ở 

châu Âu 

 

    Phân tích 

được biểu 

đồ nhiệt độ 

và lượng 

mưa. 

  

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ:% 

 Số câu:2 

Số điểm:1 

Tỷ lệ:50% 

    Số câu:1 

Số điểm:1 

Tỷ lệ:50% 

 Số câu:3 

Số điểm:2 

Tỷ lệ:100% 

Đặc điểm kinh 

tế châu Âu 

 Biết được 

đặc điểm 

của nền 

kinh tế châu 

Âu 

Trình bày 

được các 

ngành kinh 

tế và giải 

thích đặc 

điểm của 

 Vẽ được 

biểu đồ thể 

hiện cơ cấu 

kinh tế và 

rút ra nhận 

xét 

    



 

 

 

 

 

nông nghiệp 

châu Âu 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ:% 

 Số câu:3 

Số điểm:1,5 

Tỷ lệ:20% 

Số câu:1 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:35% 

 Số câu:1 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:25% 

   Số câu:5 

Số điểm:6,5 

Tỷ lệ:100% 

Tổng  Số câu:7 

Số điểm:3,5 

Tỷ lệ:35% 

Số câu:1 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:25% 

Số câu:1 

Số điểm:0,5 

Tỷ lệ:5% 

Số câu:1 

Số điểm:2,5 

Tỷ lệ:25% 

 Số câu:1 

Số điểm:1 

Tỷ lệ:10% 

 Số câu:11 

Số điểm:10 

Tỷ lệ:100% 


